차 용 증 (Giấy vay nợ)
	
	채 권 자 
Người cho vay 	
	채 무 자
Người vay
	연대보증인
Người đảm bảo (nếu có)

	성명
Họ tên
	
	
	

	주소
Địa chỉ
	
	
	

	주민등록번호
Số CMT
	
	
	



차용금액 및 차용조건 Số tiền vay và điều kiện vay
	원금
Tiền gốc
	
                         \ 

	이자
Tiền lãi
	
연 Năm (      )%
	이자 지급일
Ngày trả lãi
	매달 (      )일
Ngày (     ) hàng tháng

	원금 변제일
Hạn trả tiền gốc
	

	조건 
Điều kiện

	이자의 지급을 1회라도 연체하는 경우에는, 채무자는 이 차용증 내용을 상실하며, 채권자가 원금 변제일 전이라도 원리금을 청구하면, 채무자는 이의 없이 변제하기로 한다.
Trong trường hợp người vay chậm trả lãi dù chỉ 1 lần thì người cho vay sẽ hủy nội dung hợp đồng này, đồng thời dù chưa tới thời hạn trả gốc nhưng người cho vay cũng có quyền yêu cầu chi trả, người vay sẽ phải trả vô điều kiện.  



채무자는 위와 같은 조건으로, 채권자로부터 틀림없이 위 돈을 차용하였다. 
Người vay xác nhận đã vay của người cho vay số tiền như trên với điều kiện như trên. 

서울, 20    년     월    일
Seoul, ngày       tháng       năm 
채권자 Người cho vay :                     (인 ký tên)      전화번호 Số điện thoại: 

채무자 Người vay :                         (인 ký tên)      전화번호 Số điện thoại:

[bookmark: _GoBack]연대보증인 Người đảm bảo :                (인 ký tên)     전화번호 Số điện thoại:
